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A. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤC CẢ CÁC THÍ SINH ( 7,0 điểm).

I - Mỗi câu đúng = 0.25 điểm
1. chemical

2. honour


3. apartment


4. writer
II - Mỗi câu đúng = 0.25 điểm

5. competition

6. unselfish


7. voluntary

            8. glanced 

III - Mỗi câu đúng = 0.25 điểm

 9. had arrived

10. came
 11. to see

12. to be met


13. closing

           14. go
IV - Mỗi câu đúng = 0.25 điểm

15. d


16. c



17. f



18. b 

V - Mỗi câu đúng = 0.5 điểm

19. (It is) the sport’s largest governing body 

20. Yes, it is.
21. (It was held)  in China.

22. No, it isn’t.
23. (It means) the United States
B/PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

B1/PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH HỌC CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

I - Mỗi câu đúng = 0.25 điểm

24. to


25. friendship
II - Mỗi câu đúng = 0.5 điểm; Nếu thí sinh làm đúng 1 trong 2 phần (in nghiên hoặc chữ thường) thì được 0.25 điểm.
26. If he had  had breakfast, he wouldn’t have been hungry.

27. Tom insisted on driving her to the airport. 

28. The girl said that if she were at home, she would decorate the Christmas tree with coloured lights 
29. The child denied having stolen a lot of money.
30. My son enjoys being taken to the cinema.
B2/PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH HỌC CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

I - Mỗi câu đúng = 0.25 điểm

31. in


32. unfriendly
II- Mỗi câu đúng = 0.5 điểm; Nếu thí sinh làm đúng 1 trong 2 phần (in nghiên hoặc chữ thường) thì được 0.25 điểm

33. Had you tried harder, you would have passed the exam.

34. Alice’s father prevented her from going out that night 
35. If there were not  engineers, we would have no radios.

36. His grandmother  used to work as an actor in Hollywood  when  she was young.
37. Mrs. Smith  thanked us for helping her (to) do her house work.
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